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TÓM TẮT 
Đặt vấn đề: Quả Khổ qua (Momordica charanta L.) được sử dụng phổ biến ở Việt Nam với 

nhiều công dụng liên quan đến sức khỏe và chăm sóc sắc đẹp. Tuy nhiên, các nghiên cứu về các chế 

phẩm làm đẹp từ Khổ qua vẫn còn hạn chế. Mục tiêu nghiên cứu: Bào chế gel rửa mặt từ dược liệu 

Khổ qua. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Đối tượng nghiên cứu là dược liệu Khổ qua. 

Khảo sát ảnh hưởng của tỷ lệ cao đặc Khổ qua (5%; 10%; 15%); tỷ lệ hydroxyethyl cellulose (1%; 

1,5%; 2%) và tỷ lệ cocamidopropyl betain (1%, 2%, 3%) đến một số đặc tính của gel rửa mặt Khổ 

qua như cảm quan, pH, khả năng phân tán bẩn, độ nhớt, khả năng tạo bọt và ổn định bọt. Kết quả: 

Đã xác định được tỷ lệ cao đặc Khổ qua 10%, tỷ lệ của hydroxyethyl cellulose 1,5%, tỷ lệ của 

cocamidopropyl betain 3%. Kết luận: Đã bào chế được gel rửa mặt từ dược liệu Khổ qua với thành 

phần công thức là cao đặc Khổ qua 10%, hydroxyethyl cellulose 1,5%, cocamidopropyl betain 3%, 

lauryl glucosid 1%, glycerin 5%, acid citric 0,1% và nước cất vừa đủ 100%. 

Từ khóa: Khổ qua, hydroxyethyl cellulose, cocamidopropyl betain, gel rửa mặt. 

ABSTRACT 

FORMULATION OF FACE WASH GEL FROM BITTER MELON 

(Momordica charantia L.) 

Bui Chi Cong, Tran Hong Ngan, Vo Minh Khoa, Nguyen Thi Linh Tuyen* 

Can Tho University of Medicine and Pharmacy 

Background: Bitter melon (Momordica charanta L.) is commonly used in Vietnam for 

various health and beauty-related purposes. Despite its wide-ranging applications, research 

concerning beauty products from bitter melon is still limited. Objective: Preparation of face wash 

gel from bitter melon. Materials and methods: The object of the study is bitter melon fruit.  

Investigate the influence of the ratio bitter melon concentrate (5%, 10%, 15%), the ratio of 

hydroxyethyl cellulose (1%, 1.5%, 2%), and  the ratio of cocamidopropyl betaine (1%, 2%, 3%) to 

some characteristics of bitter melon face wash gel such as sensory attributes, pH, impurity 

dispersion, viscosity, foamability, and foam stability of the facial cleansing gel. Results: The optimal 

formula consist 10% of bitter melon concentrate, 1.5% hydroxyethyl cellulose, and 3% 

cocamidopropyl betaine. Conclusion: The successful formulation of face wash gel from bitter melon 

with the formula bitter melon concentrate 10%, hydroxyethyl cellulose 1.5%, cocamidopropyl 

betaine 3%, lauryl glucoside 1%, glycerin 5%, citric acid 0.1% and distilled water q.s. 100%.  
Keywords: Bitter melon, hydroxyethyl cellulose, cocamidopropyl betain, face wash gel. 

I. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Khổ qua (Momordica charantia L.), còn được gọi là Mướp đắng thuộc họ bầu bí 

(Cucurbitaceae) được trồng phổ biến ở Việt Nam [1], [2]. Khổ qua có rất nhiều giá trị sử 

dụng, là loại thực phẩm nhiều dinh dưỡng với nhiều công dụng như hạ đường huyết, làm 

mát, chữa viêm khớp, kháng oxy hóa...[3], [4]. Thành phần hóa học của quả Khổ qua bao 
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gồm: sapoin, charantin, vicine, mormordin, flavonoid, polyphenol, carotenoid, vitamin C và 

insulin thực vật,..[5], [6]. Mặc dù có một số lượng lớn các nghiên cứu về các hoạt tính sinh 

học và dược lý của Khổ qua [7], [8] nhưng những nghiên cứu về các chế phẩm mỹ phẩm 

đặt biệt là gel rửa mặt Khổ qua vẫn còn hạn chế. Ngoài ra, với mong muốn tạo ra loại gel 

rửa mặt có tác dụng làm sạch tốt đồng thời nâng cao giá trị của các gel rửa mặt từ dược liệu, 

góp phần làm phong phú thêm các sản phẩm từ Khổ qua. Do đó, nhóm nghiên cứu tiến hành 

“Bào chế gel rửa mặt từ Khổ qua” với mục tiêu bào chế gel rửa mặt từ dược liệu Khổ qua 

với các yếu tố khảo sát như tỷ lệ cao đặc Khổ qua, tỷ lệ chất tạo đặc hydroxyethyl cellulose 

và tỷ lệ chất tạo bọt cocamidopropyl betain. 

II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Đối tượng nghiên cứu 

Dược liệu Khổ qua (độ ẩm 12%) được cung cấp bởi Công ty Thảo Dược Việt 

(TPHCM) đạt tiêu chuẩn kiểm nghiệm theo DĐVN V [1]. 

2.2. Phương pháp nghiên cứu 

Quy trình chiết xuất dược liệu bằng phương pháp đun hồi lưu: Cân chính xác 150 g 

dược liệu Khổ qua (kích thước 1,0-1,6 mm) cho vào erlen nút mài 2000 mL, chiết bằng 

phương pháp đun hồi lưu ở nhiệt độ 65 ± 2oC, thời gian chiết là 60 phút, tỷ lệ dược liệu/dung 

môi là 1:10 và dung môi chiết là nước cất. Toàn bộ dịch chiết lần 1 và lần 2 được gộp lại, 

sau đó được cô trên bếp cách thuỷ ở nhiệt độ 60 ± 2ºC đến thể cao đặc [2]. 

Thành phần công thức gel rửa mặt Khổ qua được trình bày trong Bảng 1. 

Bảng 1. Công thức gel rửa mặt Khổ qua 

STT Thành Phần Tỷ lệ (% kl/kl) 

1 Cao đặc Khổ qua X1 (thay đổi) 

2 Hydroxyethyl cellulose X2 (thay đổi) 

3 Cocamidopropyl betain X3 (thay đổi) 

4 Lauryl glucosid 1 

5 Glycerin 5 

6 Acid citric 0,1% 

7 Nước cất vửa đủ 100% 

Quy trình bào chế gel rửa mặt Khổ qua: 

- Hòa tan lauryl glucosid trong nước cất và phối hợp cocamidopropyl betain để tạo 

dung dịch (1) đồng nhất. 

- Hòa tan hoàn toàn, lần lượt hydroxyethyl cellulose vào trong nước cất, sử dụng 

máy khuấy từ với tốc độ 300 vòng/phút thu được dung dịch trong suốt, thêm acid citric, 

glycerin vào khuấy đều. Thêm từ từ cao đặc Khổ qua khuấy bằng máy khuấy từ với tốc độ 

300 vòng/phút và vừa đủ nước cất ta được (2). 

- Cho (1) vào (2) đồng nhất hóa hỗn hợp thu được bằng máy khuấy từ với tốc độ 300 

vòng/phút trong 10 phút. 

Tiến hành khảo sát các thành phần trong công thức gel rửa mặt Khổ qua gồm tỷ lệ 

cao đặc Khổ qua (5%, 10%, 15%), tỷ lệ hydroxyethyl cellulose (1%, 1,5%, 2%); tỷ lệ 

cocamidopropyl betain (1%, 2%, 3%). Từ các yếu tố khảo sát trên thiết kế 9 công thức (F1 

– F9) được trình bày ở Bảng 2.  

Bảng 2. Công thức khảo sát gel rửa mặt Khổ qua từ F1 – F9 
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Thành phần F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 

Cao đặc Khổ qua 5 10 15  X1 X1 X1  X1  X1  X1 

Hydroxyethyl cellulose 1 1 1 1 1,5 2  X2 X2 X2 

Cocamidopropyl betain 2 2 2 2 2 2 1 2 3 

Lauryl glucosid 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Acid citric 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Glycerin 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Nước cất vừa đủ 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Với X1 là tỷ lệ cao đặc Khổ qua được chọn chọn (%), X2 là tỷ lệ Hydroxyethyl cellulose 

được chọn (%). 

Để lựa chọn công thức bào chế gel rửa mặt Khổ qua phù hợp nhất, các tiêu chí đánh 

giá đặc tính của gel rửa mặt Khổ qua được tham khảo và xây dựng theo các yêu cầu của một 

số tài liệu nghiên cứu [8]-[11] bao gồm cảm quan, pH, khả năng tạo bọt và độ ổn định bọt, 

khả năng phân tán chất bẩn. 

Cảm quan: Màu vàng đồng nhất, mùi thơm Khổ qua, dễ chịu. 

pH: pH của gel rửa mặt Khổ qua được đo bằng máy đo pH (Consort C1020, Belgium) 

ở nhiệt độ phòng 25 ± 2oC. Yêu cầu pH từ 5,5 - 6,5 [8]. 

Khả năng phân tán bẩn: Cho 50 mL gel rửa mặt vào ống đong 250 mL, cho thêm 

một giọt mực tím, dùng màng parafin đậy chặt miệng ống đong và lắc mạnh 10 lần và quan 

sát. Lượng mực trong bọt được đánh giá theo 4 mức độ: không có, ít, trung bình và nhiều. 

Gel rửa mặt được coi là kém chất lượng nếu lượng mực bị cô đặc trong bọt, các chất bẩn nên 

tồn tại trong phần nước vì nếu bụi bẩn còn sót lại trong phần bọt sẽ rất khó tẩy rửa và sẽ bám 

lại trên da, không làm sạch được da mặt. Yêu cầu không có mực trong bọt [9]. 

Độ nhớt: Được xác định bằng máy đo độ nhớt Brookfield (DV2T, Hoa Kỳ) ở tốc độ 

trục chính 50 vòng/phút. Độ nhớt của gel rửa mặt được đo bằng trục xoay C63. Nhiệt độ và 

kích thước của vật chứa mẫu được giữ không đổi trong quá trình nghiên cứu (Deeksha et al. 

2020). Yêu cầu độ nhớt trong khoảng 2400-3000 cP [10].  

Khả năng tạo bọt và độ ổn định bọt: Được đo bằng phương lắc trong ống đong. Lấy 

khoảng 1 mL gel rửa mặt vào ống đong 250 mL, pha loãng với 50 mL nước cất, đậy kín bằng 

màng parafin và lắc mạnh 10 lần. Ghi lại tổng thể tích bọt và tính chất của bọt thu được ngay 

sau khi lắc xong. Độ ổn định bọt của sản phẩm được đánh giá bằng cách ghi lại thể tích cột 

bọt sau khi lắc 4 phút. Công thức tính độ ổn định bọt là: 

V(%) = 
𝑉1

𝑉0
 X 100%  

Trong đó, Vo  là thể tích bọt tại thời điểm 0 phút (mL); V1 là thể tích bọt tại thời điểm 

4 phút (mL). Yêu cầu loại bọt tạo ra mịn, độ ổn định bọt trên 90% [11]. 

III.  KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU  

Từ Bảng 2, các tiêu chí đánh giá đặc tính của gel rửa mặt từ Khổ qua như cảm quan, 

pH, khả năng tạo bọt và độ ổn định bọt, khả năng phân tán chất bẩn của F1 – F9 được trình 

bày ở Bảng 3.  
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Bảng 3. Kết quả đánh giá một số đặc tính của gel rửa mặt từ Khổ qua F1 - F9 (n=3) 

Công 

thức 
Cảm quan pH 

Khả năng 

phân tán 

bẩn 

Độ nhớt (cP) 
Khả năng tạo bọt và 

độ ổn định bọt (%) 

F1 Không đạt 6,12 ± 0,03 0 2077 ± 3,51 
+ 

88,59 ± 0,24% 

F2 Đạt 6,08 ± 0,03 0 2147 ± 4,15 
+ 

92,51 ± 0,32% 

F3 Đạt 6,10 ± 0,02 1 2218 ± 3,78 
++ 

95,28 ± 0,29% 

F4 Đạt 6,11 ± 0,03 0 2145 ± 3,72 
+ 

92,47 ± 0,42% 

F5 Đạt 6,09 ± 0,04 0 2632 ± 4,07 
+ 

92,63 ± 0,31% 

F6 Đạt 6,15 ± 0,03 1 3121 ± 3,85 
+ 

92,72 ± 0,33% 

F7 Đạt 6,05 ± 0,02 1 2645 ± 3,29 
+ 

92,64 ± 0,25% 

F8 Đạt 6,07 ± 0,03 0 2652 ± 3,12 
++ 

93,49 ± 0,51% 

F9 Đạt 6,14 ± 0,04 0 2648 ± 4,19 
+++ 

97,62 ± 0,28% 

Ghi chú, (0): không có mực trong bọt, (1): có mực trong bọt; (+) có ít bọt, (++) có 

bọt và phải, (+++) có nhiều bọt mịn. 

Nhận xét: Từ kết quả ở các công thức F1, F2, F3 cho thấy công thức F1 không có mùi 

dược liệu, độ ổn định bọt <90% nên không đạt về chỉ tiêu cảm quan và độ ổn định bọt. Công 

thức F2 và F3 đều đạt độ ổn định bọt >90% nhưng công thức F2 không có mực tập trung ở 

phần bọt, nên công thức F2 là phù hợp nhất được lựa chọn để tiếp tục thực hiện khảo sát. 

Từ kết quả ở các công thức F4, F5, F6 cho thấy cả 3 công thức đều đạt khả năng tạo 

bọt và độ ổn định bọt >90%. Ở công thức F4, F6 có độ nhớt nằm ngoài khoảng yêu cầu từ 

2400 – 3000 cP, nên F5 là công thức phù hợp nhất được chọn để tiếp tục khảo sát. 

Từ kết quả ở các công thức F7, F8, F9 cho thấy công thức F7 có mực tập trung ở phần 

bọt, nên không đạt khả năng phân tán bẩn. Cả 3 công thức đều đạt về chỉ tiêu độ nhớt và độ 

ổn định bọt. Ở công thức F9 tạo bọt mịn và độ ổn định bọt là cao nhất (97,62%) trong khi 

công thức F7 và F8 tạo ra loại bọt to thưa và độ ổn định bọt thấp, nên công thức F9 là công 

thức phù hợp nhất. 

Kết quả: Đã xác định công thức F9 là công thức phù hợp nhất trong các công thức 

khảo sát với tỷ lệ của cao đặc Khổ qua là 10%, tỷ lệ của hydroxyethyl cellulose là 1,5% và 

tỷ lệ của cocamidopropyl betain là 3%.  

IV. BÀN LUẬN 

Để lựa chọn được công thức gel rửa mặt từ Khổ qua phù hợp nhất, các thí nghiệm 

được tiến hành để xác định tỷ lệ cao đặc Khổ qua, tỷ lệ hydroxyethyl cellulose, tỷ lệ 

cocamidopropyl betain nhằm thu được gel rửa mặt đạt yêu cầu. 

Khi tăng tỷ lệ cao đặc Khổ qua từ 5-15% thì gel rửa mặt có màu vàng đậm dần, trong 

suốt, đồng nhất. Đồng thời, độ nhớt của sản phẩm cũng tăng dần theo tỷ lệ cao đặc dược 
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liệu. Về khả năng tạo bọt và độ ổn định bọt ở các công thức gần như đề có khả năng tạo bọt 

do trong thành phần của Khổ qua có chứa saponin [12]. Nhưng khi  tỷ lệ cao đặc Khổ qua 

quá nhiều sẻ ảnh hưởng đến khả năng phân tán bẩn, độ nhớt của sản phẩm từ đó ảnh hưởng 

đến chất lượng của gel rửa mặt. Từ kết quả khảo sát tỷ lệ cao đặc Khổ qua ở các công thức 

F1, F2, F3 cho thấy công thức F1 không có mùi dược liệu, độ ổn định bọt <90% nên không 

đạt về chỉ tiêu cảm quan và độ ổn định bọt. Công thức F2 và F3 đều đạt độ ổn định bọt >90% 

nhưng công thức F2 không có mực tập trung ở phần bọt, nên tỷ lệ cao đặc Khổ qua là 10%.  

Hydroxyethyl cellulose (HEC) là một hợp chất tự nhiên với khả năng tạo gel có 

nguồn gốc từ cellulose, đây chính là một chất dẫn xuất polysaccharid với tính chất làm đặc 

gel, nhũ hóa, tạo bọt, giữ nước và giúp ổn định thành phần. Ngoài ra hydroxyethyl cellulose 

là một polymer phổ biến, không gây kích ứng da, độ nhớt thích hợp, khi sử dụng trong công 

thức gel rửa mặt... Từ kết quả khảo sát tỷ lệ hydroxyethyl cellulose ở các công thức F4, F5, 

F6 cho thấy cả 3 công thức đều đạt khả năng tạo bọt và độ ổn định bọt >90%. Ở công thức 

F4, F6 có độ nhớt nằm ngoài khoảng yêu cầu từ 2400-3000 cP, nên tỷ lệ hydroxyethyl 

cellulose là 1,5%.  

Sử dụng chất hoạt động bề mặt cocamidopropyl betain để hỗ trợ chất hoạt động bề 

mặt  lauryl glucosid trong công thức. Cocamidopropyl betain là chất tạo bọt dịu nhẹ, bọt 

mịn, nhỏ có thể bù đắp khuyết điểm của lauryl glucosid tạo bọt khá ít, ngoài ra 

cocamidopropyl betain còn có khả năng duy trì bọt giúp bọt bền hơn từ đó giúp tăng độ ổn 

định bọt. Vì thế nhóm nghiên cứu sử dụng phối hợp lauryl glucosid và cocamidopropyl 

betain để tăng ưu điểm và giảm khuyết điểm của từng loại khi sử dụng riêng lẻ. Từ kết quả 

khảo sát tỷ lệ cocamidopropyl betain ở các công thức F7, F8, F9 cho thấy công thức F7 có 

mực tập trung ở phần bọt, nên không đạt khả năng phân tán bẩn. Cả 3 công thức đều đạt về 

chỉ tiêu độ nhớt và độ ổn định bọt. Ở công thức F9 tạo bọt mịn và độ ổn định bọt là cao nhất 

(97,62%) trong khi công thức F7 và F8 tạo ra loại bọt to thưa và độ ổn định bọt thấp, nên F9 

là công thức phù hợp nhất và tỷ lệ cocamidopropyl betain là 3% được chọn để bào chế gel 

rửa mặt Khổ qua.  

V. KẾT LUẬN 

Thành phần công thức gel rửa mặt từ Khổ qua là cao đặc Khổ qua 10%, hydroxyethyl 

cellulose 1,5%, cocamidopropyl betain 3%, lauryl glucosid 1%, glycerin 5%, acid citric 

0,1% và nước cất vừa đủ 100%. 
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